PHỤ TÙNG THAY THẾ MÁY MÓC TẠI CÁC XƯỞNG MAY
XƯỞNG MAY 1
	MÁY SỐ
	TÌNH TRẠNG HƯ HỎNG
	PHỤ TÙNG THAY THẾ
	GHI CHÚ

	1
	
	-Trụ kim
-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	2
	
	-Ốp trụ kim
-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	3
	
	-Ốp trụ kim
-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	4
	
	-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	5
	
	-Mặt nguyệt
-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	6
	
	-Ốp trụ kim
-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	7
	
	-Ổ máy, trụ kim
-Ốp trụ kim
-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	8
	
	-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	9
	
	-Mặt nguyệt, cụm đồng tiền
-Cụm cò chỉ
-Ốc nén chân vịt
-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	10
	
	-Mặt nguyệt
-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	11
	
	-Cụm đồng tiền
-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	12
	
	-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	13
	
	-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	14
	
	-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	15
	
	-Mặt nguyệt, cụm đồng tiền
-Cụm cò chỉ
-Ốc nén chân vịt
-Gạt gối
-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	16
	
	-Mặt nguyệt, cụm đồng tiền
-Đáp xỏ chỉ 
-Ốc nén chân vịt
-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	Bể bát mô tơ

	17
	
	-Mặt nguyệt
-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	18
	
	-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	19
	
	-Mặt nguyệt
-Đũa mô tơ 
-Ốc nén chân vịt
-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	Mô tơ

	20
	
	-Mặt nguyệt
-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	21
	
	-Mặt nguyệt
-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	Mô tơ

	22
	
	-Mặt nguyệt
-Ổ máy
-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	23
	
	-Kim kansai
	

	24
	
	-Kim vắt sổ
	

	25
	
	-Kim vắt sổ
	

	26
	
	-Kim vắt sổ
	

	27
	
	-Ốc nén chân vịt
-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	28
	
	-Mặt nguyệt
-Đồng tiền
-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	29
	
	-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	Mô tơ kêu to

	30
	
	-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	


















PHỤ TÙNG THAY THẾ MÁY MÓC TẠI CÁC XƯỞNG MAY
XƯỞNG MAY 2
	MÁY SỐ
	TÌNH TRẠNG HƯ HỎNG
	PHỤ TÙNG THAY THẾ
	GHI CHÚ

	1
	
	-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	2
	
	-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	3
	
	-Mặt nguyệt
-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	4
	
	-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	5
	
	-Cụm đồng tiền
-Mặt nguyêt
-Ổ máy
-Trụ kim, ốc nén chân vịt
-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	6
	
	-Đũa bàn đạp
-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	Mô tơ

	7
	
	-Trụ kim
-Mặt nguyệt
-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	Mô tơ

	8
	
	-Mặt nguyệt
-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	9
	
	-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	Mô tơ

	10
	
	-Mặt nguyệt
-Ốc nén chân vịt
-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	11
	
	-Mặt nguyệt
-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	12
	
	-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	13
	
	-Ty lò xo
-Ốc nén chân vịt
-Mặt nguyệt
-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	14
	
	-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	15
	
	-Công tắc ON/OFF
-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	16
	
	-Mặt nguyệt, cụm đồng tiền
-Ổ máy 
-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	17
	
	-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	18
	
	-Trụ kim
-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	19
	
	-Ốc kim, ốc chân vịt
	

	20
	
	-Mặt nguyệt
-Ốc kim, ốc chân vịt
	

	21
	
	-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	22
	
	-Cụm đồng tiền
-Ốc hãm tăng dây cuaroa mô tơ
-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	23
	
	
	Máy 2 kim

	24
	
	-Kim vắt sổ
	

	25
	
	-Kim vắt sổ
	

	26
	
	-Kim làm khuy
	

	27
	
	-Ổ máy
-Mặt nguyệt
-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	28
	
	-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	29
	
	-Ổ máy
-Trụ kim
-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	Mô tơ

	30
	
	-Mặt nguyệt
-Trụ kim
-Ốc kim, ốc chân vịt
	



















PHỤ TÙNG THAY THẾ MÁY MÓC TẠI CÁC XƯỞNG MAY
XƯỞNG MAY 3
	MÁY SỐ
	TÌNH TRẠNG HƯ HỎNG
	PHỤ TÙNG THAY THẾ
	GHI CHÚ

	1
	
	-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	2
	
	-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	3
	
	-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	4
	
	-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	5
	
	-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	6
	
	-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	7
	
	-Tụ đề mô tơ
-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	8
	
	-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	9
	
	-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	10
	
	-Mặt nguyệt
-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	11
	
	-Cụm đồng tiền
-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	12
	
	-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	13
	
	-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	14
	
	-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	15
	
	-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	16
	
	-Mặt nguyệt
-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	17
	
	-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	18
	
	-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	19
	
	
	Máy thanh lý

	20
	
	-Ổ máy
-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	21
	
	-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	22
	
	-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	23
	
	-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	24
	
	-Kim vắt sổ
	

	25
	
	-Kim làm khuy
	

	26
	
	-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	27
	
	-Ổ máy
-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	28
	
	-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	

	29
	
	-Ốc kim, ốc chân vịt
	

	30
	
	
	Máy thanh lý



[bookmark: _GoBack]
PHỤ TÙNG THAY THẾ MÁY MÓC TẠI CÁC XƯỞNG MAY
XƯỞNG MAY 4
	MÁY SỐ
	TÌNH TRẠNG HƯ HỎNG
	PHỤ TÙNG THAY THẾ
	GHI CHÚ

	1
	
	-Ốc kim, kim
	

	2
	
	-Ốc kim, kim, chân vịt
	

	3
	
	-Ốc kim, kim
	

	4
	
	-Ốc kim, kim
	

	5
	
	-Mặt nguyệt
-Ốc kim, kim
	

	6
	
	-Ốc kim, kim
	

	7
	
	-Ốc kim, kim, chân vịt
	

	8
	
	-Ốc kim, kim
	

	9
	
	-Ốc kim, kim, chân vịt
	

	10
	
	-Ốc kim, kim
	

	11
	
	-Ốc kim, kim
	

	12
	
	-Mặt nguyệt
-Ốc kim, kim
	

	13
	
	-Ốc kim, kim
	

	14
	
	-Ốc kim, kim, chân vịt
	

	15
	
	-Ốc kim, kim
	

	16
	
	-Ốc kim, kim
	

	17
	
	-Ốc kim, kim,
	

	18
	
	-Ốc kim, kim
	

	19
	
	-Ốc kim, kim
	

	20
	
	-Ốc kim, kim
	

	21
	
	-Kim vắt sổ
	

	22
	
	-Kim vắt sổ
	

	23
	
	-Kim làm khuy
	

	24
	
	-Ốc kim, ốc chân vịt, chân vịt
	






